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KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: VẬT LÍ  LỚP 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm): Hai vật có khối lượng m1 và m2 ban đầu cách nhau một khoảng ℓ . Cùng một lúc, vật m1 chuyển động thẳng đều đi từ phía A về phía B với vận tốc v1 , vật m2 chuyển động từ B về C với vận tốc v2. Trong đó AB hợp với BC một góc α. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật và thời gian để đạt khoảng cách này kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

ĐÁP ÁN 

	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	- Chọn hệ trục tọa độ Ox1x2 có gốc O tại B

 + Ox1 hướng theo chiều chuyển động của vật m1.

 + Ox1 hướng theo chiều chuyển động của vật m2.
 + gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động.


	0,5

	- Phương trình chuyển động của mỗi vật:

 + x1 = - ℓ + v1t 

 + x1 =  v2t

	0,5

	- Tại thời điểm t, khoảng cách giữa hai vật là: d2 = x12 + x22 - 2 x1x2cosα 
[image: image1.wmf]Þ

 d2 = (- ℓ + v1t)2 + (v2t)2 - 2(- ℓ + v1t)v2tcosα

d2 = (
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- 2v1v2cosα)t2 - 2ℓ(v1 - v2cosα)t + ℓ2
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	Đặt f(t) = d2 = (
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Vì a = 
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	d = dmin = 
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	Thời gian tương ứng: t = 
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Câu 2 (5 điểm): Từ mặt đất người ta ném thẳng đứng lên cao một vật có khối lượng 500 g. Thời gian vật đạt độ cao cực đại là t1 và thời gian trở lại mặt đất là t2. Biết t2 = 2t1. Cho g = 10 m/s2 và coi độ lớn của lực cản không khí không đổi. Tính độ lớn của lực cản không khí.
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	- Các lực tác dụng lên vật: trọng lực 
[image: image15.wmf]P
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 và lực cản không khí 
[image: image16.wmf]C

F

r

.

- Áp dụng định luật II Niu-tơn:  
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- Khi vật chuyển động đi lên

 +  chiếu (1) lên chiều dương : - P – FC = ma1 
[image: image20.wmf]Þ

 a1 = - g - 
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 + v0 là vận tốc ban đầu, s là độ cao cực đại: v2 - 
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	- Khi vật chuyển động đi xuống:

+ chiếu (1) lên chiều dương hướng thẳng đứng xuống dưới:  P – FC = ma2 
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	+ Thời gian trở lại mặt đất: t2 = 
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	Mà t1 = 2t2 
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FC = 
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 mg = 
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.0,5.10 = 3 N
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Câu 3 (5 điểm): Một quả cầu đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 3 kg được giữ trên một mặt phẳng nghiêng trơn bằng một sợi dây treo như hình vẽ. Biết góc α = 300 , lực căng dây có độ lớn bằng 10
[image: image41.wmf]3

 N. Tính góc β và lực nén của quả cầu lên mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
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- Các lực tác dụng lên vật: trọng lực
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 , phản lực 
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 , lực căng dây 
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	- Quả cầu đứng yên: 
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 + 
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	- Chiếu (1) lên Ox và Oy:

    -Psinα + Tcosγ = 0 (1a)

    - Pcosα + Tsinγ + N = 0 (1b)
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	- Từ (1a) 
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 γ = 300
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	- Từ (1b) 
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N = mgcosα + Tsinγ = 3.10. 
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 ≈ 17,2 N  
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 Lực nén: N/ = N ≈ 17,2 N  
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	β = 600 – γ = 600 – 300 = 300
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Câu 4 (5 điểm): Một băng chuyền có chiều dài ℓ = 28 m chuyển động với vận tốc v0 = 4 m/s. Người ta ném vào điểm B ở điểm cuối của bằng chuyền một vật có khối lượng m = 2 kg, ngược với chiều chuyển động của bằng chuyền. Hệ số ma sát giữa băng và vật là μ = 0,4. Lấy g = 10 m/s2.

a) Khi ném m với vận tốc v = 14 m/s. Tính quãng đường vật m đi được cho đến khi dừng lại trên băng chuyền trong hệ quy chiếu đứng yên so với mặt đất.

[image: image135.wmf]È

b) Phải ném vật m với vận tốc v bằng bao nhiêu thì nhiệt lượng tỏa ra do ma sát là lớn nhất. Tính quãng đường vật đi được so với băng chuyền.
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	a)
- Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất.

 Chọn trục Ox hướng theo 
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	- Vật m chịu tác dụng của: 
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 , phản lực 
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 , lực ma sát 
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- Áp dụng định luật II Niu-tơn, gia tốc : a = - μg 


	0.25

	+ Giai đoạn đầu vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = - μg và đi được quãng đường s1 cho đến khi dừng lại.

   v2 = 2as1 
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	+ Giai  đoạn sau vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = μg và đi được quãng đường s2 đến khi có vận tốc v0
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	Quãng đường vật đi được : s = s1 + s2 = 24,5 + 2 = 26,5 m


	0,5

	b) Điều kiện để vật m không rời khỏi bằng chuyền: - v2 = - 2μgℓ/ với ℓ/ 
[image: image72.wmf]£
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 2.0,4.10.28 = 224 
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v 
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 14,97 m/s
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	Chọn hệ quy chiếu gắn với điểm A trên băng chuyền.

Vận tốc của vật m: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image82.wmf]Þ

v12 = vx + v0
Nhiệt lượng tỏa ra bằng độ giảm động năng và độ lớn công lực ma sát : Q = 
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	Vận tốc ném để nhiệt lượng tỏa ra lớn nhất là 14,97 m/s

Quãng đường  lớn nhất vật đi được cho đến khi dừng lại: - 
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Câu 5 (5 điểm): Một pittông nặng có thể chuyển động theo phương thẳng đứng trong một xilanh thẳng đứng. Pittông ngăn xi lanh thành hai phần có thể tích ở trên và ở dưới lần lượt là V1 vàV2 đều chứa một mol khí của cùng một khí lí tưởng. Ở nhiệt độ tuyệt đối T chung cho cả hai, tỉ số các thể tích là 
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 Coi dãn nở của xilanh là không thay đổi. Tính tỉ số 
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2

V

V

 khi nhiệt độ cao hơn T/. Với n = 2 và T/ = 2T
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	- Gọi V là thể tích của xilanh

pm là áp suất của riêng pittông tác dụng lên khối khí phía dưới: pm = 
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Áp suất ngăn trên và ngăn dưới ở trạng thái 1 và 2 là p1 và 
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	Pittông đứng yên khi:  pm = p2 – p1 = 
[image: image97.wmf]/

2

p

- 
[image: image98.wmf]/

1

p

      (1)

                                     V1 + V2 = 
[image: image99.wmf]//

12

VV

+

 = V     (2)

                                     p1 V1 = p2V2 = RT          (3)

                                     
[image: image100.wmf]/

1

p



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image101.wmf]/

1

V

  = 
[image: image102.wmf]/

2

p



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image103.wmf]/

2

V

 = RT        (4)


	0,25

0,25

0,25

0,25

	Từ (3) và đề bài 
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	Thay (1) và (2) vào, ta được: p1(n – 1) = 
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x2 – ax – 1 = 0 
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Câu 6 (5 điểm): Một bình cách nhiệt, bên trong là chân không. Môi trường xung quanh là chất khí đơn nguyên tử ở nhiệt độ T0 = 300 K. Tại một thời điểm nào đó người ta mở nút cho khí đẩy vào đầy bình. Hỏi khi chất khí chiếm đầy bình thì nhiệt độ T của chất khí là bao nhiêu?
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	Xét n mol khí ở hai trạng thái ở ngoài bình và trong bình

Ở ngoài bình: p0V0 = nRT0


	1,0

	Độ biến thiên nội năng của n mol khí: ∆U = 
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	Công do khí nhận được: A = p0(V0 – 0)  = p0V0 = nRT0             (2)
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	Nguyên lí I: ∆U = A + Q                                                           
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	Bình cách nhiệt Q = 0 
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∆U = A                                             (3)
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	Thay (1), (2) vào (3): 
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